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I

1 H01.17 Sở Tư pháp 95,64 6997 3434 496 3067 0 6135 6076 59 767 525 242 6902 99,04 0,96 68,45 31,55 52,82 47,18 0 99,04 0,96 Null 6501 6417 73 1,14 98,86

2 H01.06 Sở Công Thương 84,96 1547 1464 83 0 0 1426 1234 192 123 82 41 1549 86,54 13,46 66,67 33,33 100 0 0 86,54 13,46 Null 1464 309 0 0 100

3 H01.15 Sở Y tế 87,47 1419 781 274 364 0 1080 945 135 253 221 32 1333 87,5 12,5 87,35 12,65 68,21 31,79 0 87,5 12,5 Null 1145 1093 5 0,46 99,54

4 H01.12 Sở Giao thông vận tải 77,47 1981 1862 71 48 0 1879 1464 415 56 35 21 1935 77,91 22,09 62,5 37,5 97,49 2,51 0 77,91 22,09 Null 1910 215 0 0 100

5 H01.10
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
75,6 463 26 92 345 0 371 280 91 47 36 11 418 75,47 24,53 76,6 23,4 7,01 92,99 0 75,47 24,53 Null 371 107 0 0 100

6 H01.09
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch
94,15 333 303 30 0 0 259 246 13 83 76 7 342 94,98 5,02 91,57 8,43 100 0 0 94,98 5,02 Null 303 39 0 0 100

7 H01.02
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
86,11 45 8 9 28 0 16 16 0 20 15 5 36 100 0 75 25 22,22 77,78 0 100 0 Null 36 2 0 0 100

8 H01.14

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội

96,82 953 590 137 226 0 808 785 23 42 38 4 850 97,15 2,85 90,48 9,52 72,3 27,7 0 97,15 2,85 Null 816 9 0 0 100

9 H01.13 Sở Xây dựng 85,53 862 451 131 280 0 693 574 119 157 153 4 850 82,83 17,17 97,45 2,55 61,7 38,3 0 82,83 17,17 Null 731 550 0 0 100

10 H01.16
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
99,25 275 70 27 178 0 262 262 0 5 3 2 267 100 0 60 40 28,23 71,77 0 100 0 Null 248 235 6 2,55 97,45

11 H01.04
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
97,7 763 680 66 17 0 663 648 15 76 74 2 739 97,74 2,26 97,37 2,63 97,56 2,44 0 97,74 2,26 Null 697 432 11 2,55 97,45

12 H01.07
Sở Thông tin và 

Truyền thông
92,5 56 24 23 8 1 34 32 2 6 5 1 40 94,12 5,88 83,33 16,67 72,73 24,24 3,03 94,12 5,88 Null 33 24 1 4,17 95,83

13 H01.01 Sở Nội vụ 96,91 396 297 68 31 0 301 290 11 55 55 0 356 96,35 3,65 100 0 90,55 9,45 0 96,35 3,65 Null 328 7 0 0 100

14 H01.05
Sở Khoa học và Công 

nghệ
83,61 66 59 7 0 0 60 50 10 1 1 0 61 83,33 16,67 100 0 100 0 0 83,33 16,67 Null 59 35 0 0 100

15 H01.08 Sở Ngoại vụ 100 52 45 7 0 0 43 43 0 2 2 0 45 100 0 100 0 100 0 0 100 0 Null 45 1 0 0 100

16 H01.03 Sở Tài chính 80,95 21 7 2 12 0 19 15 4 2 2 0 21 78,95 21,05 100 0 36,84 63,16 0 78,95 21,05 Null 19 2 0 0 100

17 H01.18
Ban Quản lý Khu 

kinh tế
95,45 46 37 4 5 0 43 41 2 1 1 0 44 95,35 4,65 100 0 88,1 11,9 0 95,35 4,65 Null 42 26 0 0 100

PHỤ LỤC 2

THEO DÕI CHỈ TIÊU TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN VỊ - THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022

(Kèm theo Công văn số  3032/VPUBND-TH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang)
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II

1 H01.21 Long Xuyên 95,91 44012 28101 1021 14889 1 42712 41448 1264 1012 488 524 43724 97,04 2,96 48,22 51,78 65,36 34,63 0 97,04 2,96 Null 42991 15379 234 1,52 98,48

2 H01.24 An Phú 94,64 17887 14675 739 2472 1 16634 16130 504 815 383 432 17449 96,97 3,03 46,99 53,01 85,58 14,42 0,01 96,97 3,03 Null 17148 6825 3060 44,84 55,16

3 H01.30 Tịnh Biên 92,27 23762 18470 943 4349 0 22768 21290 1478 734 396 338 23502 93,51 6,49 53,95 46,05 80,94 19,06 0 93,51 6,49 Null 22819 6489 67 1,03 98,97

4 H01.26 Phú Tân 97,52 34635 25515 2744 6373 3 31710 31169 541 693 430 263 32403 98,29 1,71 62,05 37,95 80,01 19,98 0,01 98,29 1,71 Null 31891 18617 523 2,81 97,19

5 H01.27 Chợ Mới 91,99 37869 28445 1900 7523 1 36076 33361 2715 871 628 243 36947 92,47 7,53 72,1 27,9 79,08 20,92 0 92,47 7,53 Null 35969 15040 9 0,06 99,94

6 H01.29 Thoại Sơn 94,39 18338 10620 918 6800 0 17132 16322 810 770 576 194 17902 95,27 4,73 74,81 25,19 60,96 39,04 0 95,27 4,73 Null 17420 4873 46 0,94 99,06

7 H01.28 Châu Thành 98,79 19251 15603 1114 2534 0 17883 17763 120 460 358 102 18343 99,33 0,67 77,83 22,17 86,03 13,97 0 99,33 0,67 Null 18137 13498 179 1,33 98,67

8 H01.25 Châu Phú 90,33 14333 10411 697 3225 0 13545 12284 1261 510 412 98 14055 90,69 9,31 80,78 19,22 76,35 23,65 0 90,69 9,31 Null 13636 7186 6 0,08 99,92

9 H01.31 Tri Tôn 96,91 11802 8253 592 2957 0 11025 10754 271 436 353 83 11461 97,54 2,46 80,96 19,04 73,62 26,38 0 97,54 2,46 Null 11210 7020 347 4,94 95,06

10 H01.22 Châu Đốc 97,44 13483 11853 494 1136 0 12959 12702 257 274 192 82 13233 98,02 1,98 70,07 29,93 91,25 8,75 0 98,02 1,98 Null 12989 7691 392 5,1 94,9

11 H01.23 Tân Châu 94,53 15008 10506 1159 3343 0 14015 13291 724 345 284 61 14360 94,83 5,17 82,32 17,68 75,86 24,14 0 94,83 5,17 Null 13849 7076 2109 29,8 70,2

CẤP HUYỆN
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